
STT

Sản Phẩm

 Miễn phí vận chuyển đơn hàng >= 60 m2 

trong khu vực nội thành TPHCM.

Quy Cách 

(mm)

Giá bán

Đã chiết khấu 

(vnđ/m2)

1

Sàn SPC HẢI PHÁT 4 ly – Vân gỗ

Có lớp lót Ixpe  (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hôp : 10 tấm = 2,20 mét

180 * 1220 275,000

2

Sàn SPC HẢI PHÁT 5 ly

- Vân gỗ

Có lớp lót Ixpe (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hộp: 8 tấm = 1,76 mét

180 * 1220 325,000

3

Sàn SPC HẢI PHÁT 6 ly – vân gỗ

Có lớp lót Ixpe (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hộp: 6 tấm = 1,32 mét

180 * 1220 399,000

408,000

468,000

368,000

Nhà máy sản xuất: SPC HẢI PHÁT

KM 2+600, Đường  Chùa KCN Đình Vũ,

P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Website: https://haiphatfloor.vn/

                Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH LIKI STEEL

    VPĐD:4 Hoa Cúc,KDC Hiệp Thành,P.Hiệp Thành, Q12, TP.HCM 

     CN1: 1421 Tỉnh Lộ 8,Ấp 4,Xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM

     CN2: 40 Quốc Lộ 22, Tổ 7, Ấp Bàu Sim, H.Củ Chi, TP.HCM

     CN3: 22D1 Lê lợi, TT.Ngãi Giao, H.Châu Đức, Tỉnh BR-VT

     Website: http://likisteel.com

     Điện thoại: 0902.528.638 - 0961.620.911

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TẤM SÀN

SPC HẢI PHÁT
( Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/11/2022 )

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác

CÔNG TY TNHH LIKI STEEL xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phầm tấm sàn 

SPC Hải Phát  như sau:

Giá Bán niên yết 

(vnđ/m2)

Ván lót Sàn - Đẳng cấp - Sang trọng



4

Sàn SPC HẢI PHÁT 4 ly – Vân đá

Có lớp lót Ixpe  (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hôp : 12 tấm = 2,232 mét

305 * 610 281,000

5

Sàn SPC HẢI PHÁT 5 ly – Vân đá

Có lớp lót Ixpe  (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hôp : 9 tấm = 1,674 mét

305 * 610 331,000

6

Sàn SPC HẢI PHÁT 6 ly – Vân đá

Có lớp lót Ixpe  (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hôp : 8 tấm = 1,49 mét

305 * 610 406,000

7

Sàn SPC HẢI PHÁT 4ly – Vân 

Xương cá

Có lớp lót Ixpe  (AC4)

- Cốt trắng vân sẩn phủ bóng, UV, 

hèm khóa

- Thành phần: Bột đá tự nhiên, nhựa 

nguyên sinh và chất ổn định

- Xuất xứ: Việt Nam

- 1 Hôp : 16 tấm = 1,21 mét

123 * 615 313,000435,000

373,000

413,000

473,000

Ván lót Sàn - Đẳng cấp - Sang trọng



STT Sản Phẩm
Quy Cách

(mm)

Giá

VNĐ/thanh

1 Phào len tường nhựa vân gỗ 2440 x 8 x 75 63,000

2 Phào len tường nhựa vân đá 2550 x 15 x 79 70,500

3 Nẹp chữ L vân gỗ 2700 x 4 x 21 43,000

4 Nẹp chữ L vân đá 2700 x 4 x 25 51,000

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng!

Giá 

VNĐ/mét

26,000

19,000

Nhà máy sản xuất: SPC HẢI PHÁT

KM 2+600, Đường  Chùa KCN Đình Vũ,

P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Website: https://haiphatfloor.vn/

                Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH LIKI STEEL

     VPĐD: 4 Hoa Cúc,KDC Hiệp Thành,P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM 

     CN1: 1421 Tỉnh Lộ 8,Ấp 4,Xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM

     CN2: 40 Quốc Lộ 22, Tổ 7, Ấp Bàu Sim, H.Củ Chi, TP.HCM

     CN3: 22D1 Lê lợi, TT.Ngãi Giao, H.Châu Đức, Tỉnh BR-VT

     Website: http://likiglobal.com

     Điện thoại: 0902.528.638 - 0961.620.911

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN LÓT SÀN
( Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/11/2022 )

Ghi Chú:

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng >= 60 m2 trong khu vực nội thành TPHCM.

29,000

16,000

Ván lót Sàn - Đẳng cấp - Sang trọng


